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QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BCĐASW ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008 - 2012)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008 - 2012 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 16/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ giúp Chính phủ chỉ đạo việc triển khai, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ với nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo và điều phối hoạt động của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc xây dựng Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

2. Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xây dựng mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

3. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan trình.

4. Chỉ định đại diện của Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo của ASEAN và các Nhóm làm của ASEAN về Cơ chế một cửa ASEAN.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, chế độ làm việc, và phối hợp công tác của Ban chỉ đạo.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Ban chỉ đạo
Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Ban chỉ đạo với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo và Ủy viên Ban chỉ đạo. Thành viên Ban chỉ đạo được phân công công việc phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công.

Chương 2. 
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
Điều 4. Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác của Ban chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo
a. Phê duyệt hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban phê duyệt các văn bản liên quan đến hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo.

b. Ký hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban ký các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

c. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng Ban và Ủy viên Ban chỉ đạo.

d. Ủy quyền cho Phó Trưởng ban quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban.

e. Yêu cầu các Ủy viên Ban chỉ đạo báo cáo công tác và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

f. Triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

g. Báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề lớn còn có ý kiến chưa thống nhất giữa các thành viên Ban chỉ đạo.

h. Quyết định thành lập Cơ quan thường trực và các Nhóm chuyên môn cần thiết, gồm chuyên gia của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan để giúp việc cho Ban chỉ đạo.

i. Tùy tình hình cụ thể, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo.

j. Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

2. Phê duyệt và chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2008 - 2012 để triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN trên cơ sở lấy ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo.

3. Phê duyệt và chỉ đạo triển khai tổ chức cơ chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN trên cơ sở lấy ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo.

4. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan trình.

5. Chỉ định đại diện của Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo của ASEAN và các Nhóm làm việc của ASEAN về Cơ chế một cửa ASEAN trên cơ sở thống nhất ý kiến với các thành viên Ban chỉ đạo.

6. Phê duyệt theo ủy quyền hoặc báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tham gia các thỏa thuận hợp tác giữa các nước ASEAN liên quan hoạt động triển khai Cơ chế một cửa ASEAN.

Điều 5. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban chỉ đạo
1. Thực hiện các nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

2. Thay mặt Trưởng ban trực tiếp điều hành các công việc của Ban chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền.

3. Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, 2 Điều này, Phó Trưởng ban thường trực giúp Trưởng ban điều hành trực tiếp hoạt động của Ban chỉ đạo, cụ thể như sau:

a. Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều phối các hoạt động chung của Ban chỉ đạo.

b. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Cơ quan thường trực thuộc Ban chỉ đạo.

c. Điều phối việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đã được Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt

d. Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban chỉ đạo khi được Trưởng Ban chỉ đạo ủy quyền.

Điều 6. Nhiệm vụ của các Ủy viên Ban chỉ đạo đại diện các Bộ, Ngành
1. Đầu mối thông báo các chủ trương, định hướng chiến lược cũng như những chỉ đạo cụ thể của Ban chỉ đạo trong triển khai cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN tới Bộ, Ngành mình.

2. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo thẩm định các chương trình, kế hoạch, nội dung công việc thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức triển khai các hoạt động liên quan cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN tại Bộ, Ngành mình, bao gồm: Thành lập bộ máy thực hiện; xây dựng kế hoạch hành động của Bộ dựa trên kế hoạch hành động của quốc gia; tổ chức thực hiện việc triển khai trong Bộ.

4. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng Bộ, Ngành, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về các kết quả của Bộ, Ngành mình trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN và kết quả các công việc được phân công thuộc phạm vi quyết định này.

Điều 7. Ủy viên Ban chỉ đạo - Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm kết nối các hoạt động giữa các cơ quan nhà nước và các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, cụ thể:

1. Đầu mối thông báo cho các Hiệp hội, doanh nghiệp nắm và phối hợp thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

2. Đầu mối tập hợp ý kiến tham gia của các Hiệp hội, doanh nghiệp liên quan việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

3. Đầu mối tổ chức việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động thuộc phạm vi xây dựng Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

4. Đầu mối đại diện cho các Hiệp hội, doanh nghiệp trong quá trình dự thảo xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Điều 8. Cơ quan thường trực
1. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Tổng cục Hải quan do Trưởng ban quyết định thành lập là bộ máy giúp việc của Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động và các công việc thường xuyên của Ban chỉ đạo.

2. Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban chỉ đạo tới các thành viên Ban chỉ đạo, các Bộ, ngành và cơ quan trong việc triển khai các công việc của Ban chỉ đạo.

3. Cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo tổ chức và phối hợp hoạt động giữa các thành viên của Ban chỉ đạo, các Bộ, ngành và cơ quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 9. Các nhóm chuyên môn
Căn cứ theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập các nhóm chuyên môn cần thiết, gồm chuyên gia của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan để giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi tính chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Chương 3.
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC
Điều 10. Chế độ làm việc
Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân. Ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo là ý kiến chính thức của các Bộ, ngành, cơ quan nơi công tác. Các thành viên của Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về những vấn đề được phân công.

Điều 11. Những công việc cần thảo luận, thống nhất trong tập thể thành viên Ban chỉ đạo trước khi Trưởng Ban quyết định
1. Các vấn đề mang tính định hướng, chiến lược trong triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

2. Phê duyệt kế hoạch hành động giai đoạn 2008 - 2012 để triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

3. Phê duyệt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

4. Phê duyệt kết quả xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN do Cơ quan thường trực thuộc Ban chỉ đạo báo cáo.

5. Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

Điều 12. Thay thế, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo
1. Căn cứ yêu cầu triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, thành viên Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực đề xuất với Trưởng ban việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo.

2. Do yêu cầu công tác khi cần thiết thay thế các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện các Bộ, cơ quan tham gia Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan đó có trách nhiệm thông báo với Trưởng Ban chỉ đạo.

3. Trên cơ sở đề xuất của cơ quan thường trực và các Bộ, cơ quan có đại diện tham gia Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định thay thế, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 13. Tổ chức các phiên họp của Ban chỉ đạo
1. Các phiên họp của Ban chỉ đạo được tổ chức định kỳ 6 tháng một lần hoặc theo quyết định của Trưởng Ban. Trưởng ban chủ trì các phiên họp của Ban chỉ đạo. Khi Trưởng Ban vắng mặt, Phó Trưởng ban thường trực thay Trưởng Ban chủ trì phiên họp.

2. Trong trường hợp không tổ chức được các phiên họp nhưng cần lấy ý kiến các thành viên của Ban chỉ đạo về vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Trưởng Ban quyết định việc gửi văn bản lấy ý kiến các thành viên của Ban chỉ đạo về vấn đề đó. Các thành viên của Ban chỉ đạo có trách nhiệm gửi ý kiến tham gia đầy đủ, kịp thời về Cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban quyết định.

3. Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các hội nghị, cuộc họp theo quyết định của Ban chỉ đạo.

Điều 14. Chế độ phối hợp công tác, báo cáo và cung cấp thông tin
1. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm chủ động phối hợp, đề xuất, báo cáo Trưởng Ban (thông qua cơ quan thường trực) về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ và công việc được giao; chỉ đạo hoặc kiến nghị Thủ trưởng Bộ, ngành, cơ quan mình đại diện chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan tổ chức triển khai các công việc liên quan đến lĩnh vực Bộ, ngành, cơ quan đó phụ trách.

2. Cơ quan thường trực có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo về kết quả và tình hình triển khai thực hiện các hoạt động và công tác, thông báo ý kiến của Trưởng Ban chỉ đạo tới các thành viên Ban chỉ đạo và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

3. Cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo; cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và các thông tin khác liên quan đến quá trình triển khai xây dựng Cơ chế một cửa quốc gia và tham gia vào Cơ chế một cửa ASEAN; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban chỉ đạo và phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ đạo và các cơ quan có liên quan.

Chương 4.
CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Điều 15. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho các hoạt động, bố trí trụ sở và trang thiết bị làm việc của Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, các nhóm công tác thuộc Ban chỉ đạo.

Kinh phí hàng năm được cấp cho cơ quan thường trực thuộc Ban chỉ đạo để chủ động chi cho các nội dung nêu trên theo quy định của Luật Ngân sách.

Điều 16. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Ban chỉ đạo tiến hành các hoạt động có liên quan Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN trong phạm vi quản lý của mình.

Điều 17. Quá trình thực hiện quy chế này, nếu thấy cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo có thể quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp sau khi lấy ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo.

